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LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 

CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

Hiện nay, vẫn có nhiều quan niệm khác nhau về hiệu quả: Theo Đại từ 

điển tiếng Việt, hiệu quả là kết quả đích thực (Đại từ điển Tiếng Việt, NxbVăn 

hóa, Hà Nội, 1998). Như vậy, quan niệm này cho rằng, hiệu quả là tất cả các kết 

quả đã đạt được, hay giữa kết quả thực tế và hiệu quả là không có sự khác biệt. 

Một số nhà kinh tế học cho rằng hiệu quả nghĩa là không lãng phí (Samuelson P: 

Kinh tế học, Nxb. Quan hệ quôc tế Hà Nội, 1981), có thể nói đây là quan điểm 

có tính bao quát về cách tiếp cận thực chất hiệu quả nói chung, đó là việc sử 

dụng hợp lý các khoản chi phí cần thiết để đạt được mục tiêu đã đề ra. 

Một số nhà kinh tế học khác lại cho rằng "hiệu quả sản xuất diễn ra khi xã 

hội không thể tăng sản lượng một loại hàng hóa mà không cắt giảm sản lượng 

của một loại hàng hóa khác. Một nền kinh tế có hiệu quả nằm trên giới hạn khả 

năng sản xuất của nó" (P.Samuelson và W.Nordhaus: Giáo trình Kinh tế học, 

Nxb. Thông kê, Hà Nội, 2002). Thực chất quan điểm này đã đề cập tới khía cạnh 

phân bổ có hiệu quả các nguồn lực của nền sản xuất xã hội, và nền kinh tế được 

xem là có hiệu quả khi việc phân bổ các nguồn lực kinh tế sao cho đạt được việc 

sử dụng mọi nguồn lực trên đường giới hạn khả năng sản xuất. Xét trên phương 

diện lý thuyết thì đây là mức hiệu quả cao nhất mà mỗi nền kinh tế có thể đạt 

được trên giới hạn năng lực sản xuất, và rõ ràng là hiệu quả chỉ có thể đạt được 

trên đường giới hạn khả năng sản xuất. Tuy nhiên, để đạt được mức hiệu quả 

này sẽ cần rất nhiều điều kiện, trong đó đòi hỏi phải dự báo và quyết định đầu tư 

sản xuất bảo đảm quy mô phù hợp với nhu cầu thị trường nhưng vấn đề này 

không phải nền kinh tế nào cũng thực hiện được, và không phải thực hiện được 

trong bất kỳ thời gian nào. 

Bên cạnh đó, có quan điểm cho rằng tính hiệu quả của hoạt động kinh 

doanh  nói chung còn được tính trên cơ sở lấy kết quả tính theo đơn vị giá trị 

chia cho chi phí kinh doanh. Như vậy, theo quan điểm này, hiệu quả chính là số 

tương đối được đo bằng kết quả thu được chia cho chi phí đã bỏ ra để đạt kết 

quả đó hay chính là sự so sánh giữa kết quả đạt được so với chi phí bỏ ra. Tính 

hiệu quả cao hay thấp phụ thuộc vào thương số giữa kết quả và chi phí. 

Cũng có quan điểm cho rằng: "Hiệu quả là phạm trù phản ánh trình độ lợi 
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dụng các nguồn lực (nhân tài, vật lực, tiền vốn) để đạt được mục tiêu xác định. 

Trình độ lợi dụng các nguổn lực chỉ có thể được đánh giá trong mối quan hệ với 

kết quả tạo ra để xem xét với mỗi sự hao phí nguồn lực xác định có thể tạo ra kết 

quả ở mức độ nào" (Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền: Quản trị kinh 

doanh, Nxb. Đại học Kinh tếquốc dân, Hà Nội, 2012.). 

 Thực chất của quan điểm này là hiệu quả chính là sự thể hiện tương quan 

giữa sự hao phí nguồn lực xác định và kết quả thu được từ sự hao phí đó.Như 

vậy, mặc dù còn nhiều quan niệm khác nhau nhưng có thể hiểu khái quát hiệu 

quả là phạm trù phản ánh mặt chất lượng của các hoạt động, thể hiện mối quan 

hệ giữa kết quả đạt được và sự hao phí nguồn lực xác định để tạo ra kết quả đó. 

Nói cách khác, hiệu quả là phạm trù phản ánh mức độ đạt được kết quả tương 

ứng với một hao phí nguồn lực nhất định để thực hiện kết quả đó. 

Để xác định hiệu quả của hoạt động, có thể đưa ra công thức sau: 

H= K/C 

Theo đó, H là hiệu quả của hiện tượng/quá trình nào đó, K là kết quả đạt 

được của hiện tượng/quá trình đó và Clà hao phí nguồn lực cần thiết gắn với kết 

quả K. 

Từ công thức này, có thể thấy: Với một sự hao phí nguồn lực không đổi, 

nếu hoạt động hay quá trình nào có kết quả cao hơn thì được đánh giá là có hiệu 

quả hơn và ngược lại. Do vậy, để tăng hiệu quả, có thể thực hiện các phương án 

như tăng kết quả đạt được (K), giảm hao phí nguồn lực (C); tăng kết quả hoạt 

động và giữ nguyên hao phí nguồn lực; tăng kết quả hoạt động, tăng hao phí 

nguồn lực nhưng ở đây tốc độ tăng kết quả phải lớn hơn tốc độ tăng hao phí; giữ 

nguyên kết quả và giảm hao phí và cuối cùng giảm kết quả hoạt động, giảm hao 

phí nhưng tốc độ giảm kết quả phải nhỏ hơn tốc độ giảm hao phí 

Trên thực thế, hiệu quả có thể được đánh giá ở nhiều góc độ khác nhau 

với các đốĩ tượng, phạm vi và thời kỳ cũng khác nhau nên cần đứng trên từng 

góc độ rất cụ thể để đánh giá hiệu quả và có thế phân biệt các loại hiệu quả theo 

các tiêu chí khác nhau. 

 Căn cứ vào mục tiêu của mỗi chu kỳ tái sản xuất xã hội, hiệu quả được 

chia thành hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. 
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Theo đó, có thể thấy rằng, hiệu quả kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các 

nguồn lực để đạt các mục tiêu kinh tế của một thời kỳ nào đó. Các mục tiêu kinh 

tế thường là tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm quôc nội, thu nhập quốc 

dân và thu nhập quốc dân bình quân đầu người,... Đây chính là các kết quả đạt 

được của một thời kỳ nào đó. Nhưng nếu xem xét tốc độ tăng trưởng kinh tế, 

tổng sản phẩm quốc nội, thu nhập quốc dân và thu nhập quốc dân bình quân đầu 

người... trong mối quan hệ với việc sử dụng nguồn lực sẽ phản ánh hiệu quả 

kinh tế. Đánh giá hiệu quả kinh tế thường gắn với các cấp độ quản lý vĩ mô như 

quốc gia, tỉnh, huyện,... trong điều kiện nền kinh tế thị trường thuần túy. 

Bên cạnh đó, hiệu quả xã hội là phạm trù phản ánh trình độ sử dụng các 

nguồn lực sản xuất nhằm đạt được các mục tiêu xã hội nhất định. Các mục tiêu 

xã hội thường là giải quyết việc làm, xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao phúc 

lợi xã hội, mức sống và đời sông văn hoá, tinh thần cho người lao động, bảo 

đảm và nâng cao sức khoẻ cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động, bảo 

đảm vệ sinh môi trường,... Nếu gắn việc đánh giá các mục tiêu giải quyết việc 

làm, xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao phúc lợi xã hội, mức sống và đời sống 

văn hoá, tính thần cho người lao động, bảo đảm và nâng cao sức khoẻ cho người 

lao động, cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm vệ sinh môi trường,... với việc 

sử dụng nguồn lực thực hiện các mục tiêu đó thì có hiệu quả xã hội. 

Xem xét trên phạm vi nghiên cứu, hay xét theo góc độ chủ thể nhận được 

kết quả (lợi ích) và bỏ chi phí để có được kết quả đó, có thể phân hiệu quả thành 

hiệu quả cá biệt và hiệu quả kinh tế quốc dân. Hiệu quả cá biệt là hiệu quả thu 

được từ hoạt động của từng bộ phận trong doanh nghiệp hoặc của từng doanh 

nghiệp. Hiệu quả kinh tế quốc dân hay còn gọi là hiệu quả kinh tế - xã hội, là 

hiệu quả tổng hợp được xem xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quổc dân, 

phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sản xuất xã hội để đạt được các mục 

tiêu kinh tế - xã hội nhất định.  

Ở đây có thể hiểu các mục tiêu kinh tế - xã hội thường là tốc độ tăng 

trưởng kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội, thu nhập quốc dân và thu nhập quốc dân 

bình quân đầu người, giải quyết việc làm, xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao 

phúc lợi xã hội, mức sống và đời sống văn hoá, tinh thần cho người lao động, 

bảo đảm và nâng cao sức khoẻ cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động, 

bảo đảm vệ sinh môi trường,... Nếu gắn đánh giá việc thực hiện các mục tiêu 
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kinh tế - xã hội đã kể trên trong mối quan hệ với hao phí nguồn lực để đạt được 

chúng sẽ làm xuấthiện phạm trù hiệu quả xã hội. Hiệu quả kinh tế - xã hội gắn 

với nền kinh tế hỗn hợp và được xem xét ở góc độ quản lý vĩ mô. 

Ngoài ra, căn cứ vào khoản mục chi phí, có hiệu quả của những chi phí bộ 

phận và hiệu quả chi phí tổng hợp. Hiệu quả chi phí bộ phận chính là hiệu quả 

sử dụng từng yếu tố sản xuất, ví dụ: lao động, vốn,... Hiệu quả chi phí tổng hợp 

thể hiện mối tương quan giữa kết quả thu được so với tổng chi phí bỏ ra để thực 

hiện nhiệm vụ. 

Mặt khác, xét trên bình diện lĩnh vực hoạt động, có thể phân ra thành hiệu 

quả đầu tư và hiệu quả kinh doanh. Hiệu quả đầu tư là phạm trù phản ánh trình 

độ sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu đầu tư đã xác định. Hiệu quả 

đầu tư gắn liền với từng hoạt động đầu tư rất cụ thế. Chẳng hạn, hiệu quả đầu tư 

một tài sản dài hạn nào đó như một chiếc cầu, một ngôi nhà, một thiết bị... nào 

đó. Hiệu quả đầu tư xem xét mối quan hệ giữa toàn bộ kết quả mà tài sản dài 

hạn đó đạt được trong suốt quá trình sử dụng tài sản đó với chi phí kinh doanh 

phát sinh gắn với việc sử dụng tài sản đó. Cần chú ý rằng, việc đánh giá hiệu quả 

đầu tư là không đơn giản vì luôn gắn với toàn bộ quá trình sử dụng tài sản cố 

định đã đầu tư. Khi xem xét để quyết định đầu tư người ta hay xem xét bằng các 

chỉ tiêu dạng kế hoạch như xét thời gian thu hồi vốn đầu tư, giá trị thu nhập 

thuần... của từng dự án đầu tư. Hiệu quả kinh doanh là phạm trù phản ánh trình 

độ sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu kinh doanh xác định. Chỉ 

các doanh nghiệp kinh doanh mới nhằmvào mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và vì 

vậy mới cần đánh giá hiệu quả kinh doanh. 

Có thể nói rằng hiệu quả kinh tế - xã hội phản ánh trình độ sử dụng các 

nguồn lực sản xuất xã hội (vốn, lao động, công nghệ,...) để đạt được các mục 

tiêu kinh tế - xã hội nhất định; được xem xét ở góc độ quản lý vĩ mô toàn bộ nền 

kinh tế. Hiệu quả kinh doanh là phạm trù phản ánh trình độ sử dụng các nguồn 

lực để đạt được các mục tiêu đã xác định; được xem xét ở góc độ quản lý vi mô, 

thường gắn với một tổ chức, doanh nghiệp cụ thể. 

Hiệu quả kinh tế - xã hội và hiệu quả kinh doanh là hai phạm trù khác 

nhau, được xem xét, giải quyết ở hai góc độ khác nhau, tuy nhiên, hai phạm trù 

này lại có quan hệ biện chứng với nhau: hiệu quả kinh tế - xã hội đạt mức tối đa 
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là mức hiệu quả thỏa mãn tiêu chuẩn hiệu quả Pareto (tăng khả năng đạt hiệu 

quả của các nhóm người trong xã hội mà không làm ảnh hưởng tới hiệu quả của 

các nhóm người khác trong xã hội). Trong thực tế, do mục đích theo đuổi là lợi 

nhuận và tối đa hóa lợi nhuận nên các doanh nghiệp thường tìm cách giảm chi 

phí kinh doanh biên của mình và làm cho chi phí kinh doanh biên này thấp hơn 

chi phí kinh doanh biên của xã hội, và do đó, tạo nên sự tách biệt giữa hiệu quả 

kinh doanh và hiệu quả xã hội, điều này dẫn tới việc cần có các giải pháp can 

thiệp phù hợp của Nhà nước. 

Với tư cách là một tế bào của nền kinh tế- xã hội, các doanh nghiệp không 

những có nghĩa vụ đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn có nghĩa vụ đóng 

góp vào quá trình thực hiện các mục tiêu xã hội theo quy định của pháp luật 

trong từng thờikỳ. Khi xã hội ngày càng phát triển, các doanh nghiệp ngàycàng 

nhận thức rõ hơn về vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với việc thực 

hiện các mục tiêu xã hội vì điều này giúp cho doanh nghiệp tăng uy tín, danh 

tiếng của mình để phát triển kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động. Chính 

vì vậy, các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến hiệu quả kinh doanh mà còn 

quan tâm hơn đến hiệu quả xã hội. 

Giống như phạm trù hiệu quả, hiện vẫn còn các quan điểm khác nhau về 

phạm trù hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Có quan điểm cho rằng, hiệu 

quả kinh doanh là chi tiêu xác định bằng cách so sánh giữa kết quả với chi phí. 

Quan điểm này đã phản ánh được sự đo lường hiệu quả kinh doanh song chưa 

gắn liền với mục tiêu của quản lý. Ngoài ra, quan điểm này mới chỉ phản ánh 

hiệu quả thông qua hai đại lượng kết quả và chi phí ở trạng thái tĩnh, chưa thế 

hiện được tính chất của một đại lượng thường xuyên biến động. Một quan điểm 

kinh tế học khác lại xem xéthiệu quả kinh doanh trên bình diện hiệu quả tài 

chính của doanh nghiệp.
.
 Thực chất quan điểm này đề cập đến mối quan hệ lợi 

ích kinh tế mà doanh nghiệp nhận được và chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra 

để có được lợi ích kinh tế đó. Tuy nhiên, việc đồng nhất hiệu quả kinh doanh với 

hiệu quả tài chính của doanh nghiệp chỉ phù hợp với các nhà đầu tư khi xem xét 

hiệu quả kinhdoanh dưới góc độ của hoạt động đầu tư dự án vì hiệu quả tài 

chính chỉ liên quan đến các chỉ tiêu tài chính, mà không thể phản ánh toàn diện 

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp (ngoài yếu tố tài chính, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn sử dụng các yêu tố khác như lao động, 



6 

 

nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị,...). 

Ngoài ra, hiệu quả kinh doanh còn được hiểu là một phạm trù kinh tế 

phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân tài, vật lực của doanh nghiệp để đạt 

được kết quả cao trong quá trình kinh doanh với tổng chi phí nhỏ nhất. Quan 

điểm này đã thể hiện được bản chất của hiệu quả kinh doanh - đó là phản ánh 

trình độ sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu kinh doanh xác định, 

song vẫn còn hạn chế là nhìn nhận các yếu tố chi phí và kết quả trong trạng thái 

tĩnh, chưa gắn với mốc thời gian cụ thể. 

Có quan điểm lại cho rằng, hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế 

biểu hiện sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác các 

nguồn lực trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh. Xem 

xét trên cơ sở thực tế và lý luận có thể thấy rằng doanh nghiệp nhà nước kinh 

doanh có hiệu quả thì phải bảo đảm các yêu cầu: bảo toàn và phát triển được vốn 

kinh doanh, trích đủ khấu hao tài sản cố định theo quy định; lương trả cho người 

lao động tối thiểu bằng mức bình quân của doanh nghiệp cùng ngành trên cùng 

địa bàn; trả đầy đủcác khoản nợđến hạn; trả đủ các khoản thuế phải nộp theo luật 

định; nộp đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định; 

có lãi, nộp đủ tiền sử dụng vốn và lập đủ các quỹ doanh nghiệp (dự phòng tài 

chính, trợ cấp mất việc làm cho người lao động, đầu tư phát triển, quỹ khen 

thưởng, quỹ phúc lợi) theo quy định hiện hành. 

Từ việc phân tích các quan điểm về hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp, có thể rút ra kết luận: Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

là một phạm trù kinh tế, phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực trong quá trình 

kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra của doanh nghiệp một cách tốt 

nhất. 
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